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KẾ HOẠCH 
BỘ MÔN ANH VĂN
Năm học 2020 – 2021
Căn cứ Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục;

Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở;
Căn cứ Kế hoạch số 3232/GDĐT-TrH ngày 01 tháng 10 năm 2020 về hướng dẫn thực hiện kế hoạch giáo dục và kiểm tra đánh giá học sinh năm học 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh;


Căn cứ Kế hoạch số 20/GDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh về hướng dẫn nhiệm vụ và phương hướng năm học 2020 - 2021;


Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-GDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh về xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học cơ sở năm học 2020 - 2021;


Căn cứ Kế hoạch số 123/KH-NVB ngày 22 tháng 9 năm 2020 của trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bé về xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 124/KH-NVB ngày 22 tháng 9 năm 2020 của trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bé về thực hiện nhiệm vụ ngành giáo dục Trung học cơ sở năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Kế hoạch số    /KH-BMTA ngày   tháng   năm 2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh về thực hiện nhiệm vụ bộ môn năm học 2020 – 2021,
Căn cứ tình hình thực tế nhà trường, tổ bộ môn Anh văn trường THCS Nguyễn Văn Bé xây dựng kế hoạch bộ môn năm học 2020 - 2021 như sau:

A. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020: 

1. Thực hiện tốt và hiệu quả việc dạy và học chương trình cấp THCS, và chương trình Tiếng Anh Tăng Cường, thực hiện việc giảm tải chương trình theo hướng dẫn của BGD và SGD

2. Tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh đủ bốn kỹ năng. Bài kiểm tra do PGD&ĐT quận, huyện và tổ chuyên môn trường THCS biên soạn đạt yêu cầu các tiêu chí về kiểm tra kỹ năng, độ tin cậy và tính khoa học và chính xác. 

3. Thực hiện tốt và hiệu quả việc tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi và chuẩn bị kiến thức, kỹ năng cho các em thi HSG cấp quận và thành phố, có 1 HS đạt hạng 2 và 2 HS đạt hạng 3 HSG TP.
4.  Tham gia các kỳ thi phong trào do báo Khăn Quàng Đỏ tổ chức.

5. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa tạo cơ hội cho học sinh thực hành và sử dụng tiếng Anh bên ngoài lớp học (HK I)

          6. Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, sử dụng tốt, hiệu quả và đúng thực chất các phương pháp đổi mới trong dạy và học với sự hỗ trợ của phương tiện giảng dạy hiện đại.


7. Tham gia đầy đủ các buổi hội thảo, chuyên đề, thao giảng….

8.  GV tích cực đổi mới phương pháp dạy học, chất lượng dạy học luôn được giữ vững.

* Những tồn tại, hạn chế:

1. Còn nhiều HS yếu kém bộ môn, việc dạy phụ đạo cho HS yếu kém chưa đạt hiệu quả do HS đi học không đầy đủ, thiếu chuyên cần, tự giác, PH chưa thấy được tầm quan trọng của việc học phụ đạo, không hợp tác với GV. Do dịch Covid19 nên ảnh hưởng đến việc dạy và học của HS và GV.
2. Một số GV còn thiếu khả năng quản lý lớp nên dẫn đến lớp ồn, hiệu quả giảng dạy chưa cao.

B. Phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021:

I. Tình hình nhân sự:
	S
T
T
	Họ và tên
	Nữ
	VB

cao nhất
	Năm TN
	Năm vào ngành
	Nhiệm vụ/

Kiêm nhiệm
	Khối/lớp dạy
	Số ĐT di động

	1
	Nguyễn Hải Anh
	X
	ĐH
	2006
	1997
	GV
	6-7
	0764689494

	2
	Nguyễn Thị Mỹ Châu
	X
	ThS
	2013
	2009
	GV
	6-7
	0903769425

	3
	Nguyễn Hữu Giang
	
	ĐH
	2006
	1993
	GV-NT Anh 8
	8-9
	0397806478

	4
	Tăng Thị Giang Hương
	X
	ĐH
	2001
	2003
	GV-NT Anh 7
	TATC7
	0908501473

	5
	Vũ Thị Lê Minh


	X
	ĐH
	2002


	1998


	GV
	TATC 8
	0937680448



	6
	Nguyễn Đình Hoài Nhân
	
	ĐH
	1994
	1992
	GV-TTCM
	8-9
	0836763365

	7
	Trần Minh Nhân
	
	ĐH
	1998
	2006
	GV
	7-8
	0904778448

	8
	Lê Phương Thảo
	X
	ĐH
	2004
	2011
	GV
	TATC 6
	0907293946

	9
	Mai Quyết Thắng
	
	ĐH
	1995
	1983
	GV
	8-9
	0918319524

	10
	Lê Thị Thanh Thủy
	X
	ĐH
	2010
	2000
	GV
	8
	0931490407

	11
	Nguyễn Ngọc Trang
	X
	ĐH
	2000
	1996
	GV
	TATC 9
	0903998558

	12
	Trần Thanh Trang
	X
	ĐH
	2009
	2010
	GV

NT Anh 6
	TATC 6
	0975365397

	13
	Nguyễn Phi Vân
	
	ĐH
	1999
	1997
	GV
	6-7
	0987483530


- Số Giáo viên thiếu: 0 

- Số Giáo viên thỉnh giảng: 0
3. Thuận lợi – Khó khăn:

+ Thuận lợi:

- Trường vừa được cải tạo nâng cấp, khang trang, sạch đẹp, có phòng Lab.

- Được sự quan tâm của PGD, BGH, PHHS…

- Trường có truyền thống dạy tốt, học tốt.
- 100% GV đều đạt chuẩn (có bằng cử nhân đại học và FCE) theo quy định của ngành, hầu hết GV đều nhiệt tình, tận tụy trong giảng dạy.
+ Khó khăn:
- Trường đóng trên địa bàn dân cư có nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn, PH lo mưu sinh, thiếu quan tâm đến việc học của con em
- Một số HS trong thời gian nghỉ hè thiếu ôn tập, rèn luyện nên chất lượng học tập giảm sút. Do dịch bệnh vẫn còn làm kéo dài thời gian học năm học vừa qua nên ảnh hưởng phần nào đến tâm sinh lý của HS.
- Một số GV còn thiếu khả năng quản lý lớp nên dẫn đến lớp ồn, hiệu quả giảng dạy chưa cao.
II. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất chính trị tốt, có năng lực sư phạm và trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục.
- Nâng cao hiệu quả và đổi mới các hoạt động giáo dục. Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho HS.
- Đẩy mạnh việc dạy học phân hoá trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của “Chương trình giáo dục phổ thông”. Triển khai dạy học các chủ đề tích hợp liên môn, STEM để phát năng huy năng lực sáng tạo của học sinh.
- Đồng thời vẫn tiếp tục thực hiện  phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực”, và  tổ chức các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng  giáo dục, đổi mới phương pháp  theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong dạy - học.
- Ngoài ra ,Cán bộ- Giáo viên trong ngành luôn thực hiện tốt Nghị quyết 6 của Đảng “ Học tập và làm việc theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.   
III. Biện pháp thực hiện:

1. Tổ chức dạy học, thực hiện chương trình:
· Thực hiện các trọng tâm trong Phương hướng nhiệm vụ Năm học của Bộ, Sở và Phòng đề ra.

· Tiếp tục thực hiện tốt việc giảng dạy theo phân phối chương trình và giảm tải của Bộ sách Tiếng Anh 6-7-8-9, cần chú ý đến việc áp dụng công nghệ thông tin vào DẠY – HỌC 

· Tiếp tục việc đổi mới phương pháp dạy và học Ngoại ngữ, chú ý đến các kỹ năng giao tiếp, xây dựng phương pháp Dạy - Học theo hướng tích cực (hoạt động Cặp – Nhóm ) , Dạy – Học theo dự án, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển tư duy – tích hợp. 
· Tập trung dạy học với hoạt động bổ trợ trong việc chức hiệu quả các cuộc thi tiếng Anh ngoại khóa của báo Khăn Quàng Đỏ, IOE, OSE, Hùng biện tiếng Anh, AEON, TOEFL Juniors.  
· Tăng cường giáo dục nhân cách, đạo đức học sinh. Chú trọng việc dạy cho học sinh các phương pháp tự học ở nhà.

· Tận dụng các đồ dùng dạy học hiện có trong các Phòng Thiết Bị ở các trường, và khuyến khích GV làm đồ dùng dạy học.  Tham mưu cho trường mua sắm các tranh ảnh, băng dĩa phục vụ việc dạy và học tiếng Anh.

· Đưa bài thi Nghe vào các kỳ thi kiểm tra học kỳ.

· Cải tiến nội dung Sinh hoạt Tổ - Nhóm, tập trung vào việc giải quyết những khó khăn, hạn chế của học sinh trong từng bài học. Phải luôn bồi dưỡng tình cảm hứng thú cho học sinh trong từng tiết dạy.

· GV cần phối hợp cùng nhà trường định hướng, hướng nghiệp cho HS sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10. 

· Khuyến khích Giáo viên soạn giáo án điện tử theo hướng thực sự có lợi và tạo hứng thú cho học sinh, thiết kế bài giảng khoa học, sử dụng ngôn ngữ chuẩn xác.

· Giáo viên thực hiện chương trình Tự chọn ở bộ môn với chủ đề Bám Sát – Bám Sát nâng cao.

· Khuyến khích GV ý thức việc tự học, và nổ lực trong học tập để tiến đến chuẩn hóa năng lực GV theo chuẩn Cambridge khung tham chiếu Châu Âu.

· Thực hiện tốt việc tham mưu, đề xuất sử dụng xuất bản phẩm, ấn phẩm, tài liệu tham khảo, bổ trợ dạy học trong trong trường trung học theo Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ GDĐT. Sử dụng các bộ sách bổ trợ (Spark (THCS), iLearn Smart World (THCS). Tiếp tục sử dụng bộ sách Access thay cho bộ Solutions (THCS), đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng cho chương trình TATC.  

2. Thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học:

· Duy trì và rút kinh nghiệm về thay đổi mẫu đề thi tuyển sinh lớp 10.

· Xây dựng mẫu đề thi các khối 6-7-8-9. Tạo ngân hàng đề thi mới.

· Thực hiện đầy đủ kiểm tra thường xuyên (HS1), kiểm tra định kỳ (HS2)  theo phân phối chương trình quy định. Thực hiện sổ Học bạ theo mẫu của Sở.

· Thực hiện thêm kiểm tra 1 tiết sau các bài ôn tập trong nội dung tăng cường.

· Kiểm tra nghe – nói ( HS1), Đọc – Viết ( HS2)

· Thao giảng dự giờ đối với các lớp dạy TATC: thực hiện 3 tiết chuyên đề của Quận trong năm học.

· Theo dõi việc thực hiện chương trình dựa vào Phân phối chương trình bộ môn của Bộ và  của Vụ Trung Học và Vụ Giáo Viên.

· Trong khi thanh-kiểm tra có nhấn mạnh đến giáo dục nhân cách của học sinh, cụ thể là chú trọng đến trang phục, ngôn từ, cách sử dụng học cụ, cách trình bày tập vở, các hướng dẫn làm việc ở nhà……

3. Các hoạt động liên quan đến STEM, nghiên cứu khoa học, học thuật:

+ Hướng dẫn Giáo viên ra một Bài Tập Nghe (Listening Test) đạt yêu cầu.
+ Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập dựa vào các lý thuyết trong phương pháp giao tiếp. (Communicative approach).

+ Mở rộng kiến thức thực tế có liên quan đến các bài học và phối hợp giảng dạy sách bổ trợ tiếng Anh khối 6,7,8,9.

+ Tăng cường kiểm tra Khối lớp 9 và chú trọng đến việc xây dựng các Bài Kiểm tra định kỳ theo hướng Đề thi Tuyển sinh Lớp 10.

4. Tổ chức các hoạt động chuyên đề ngoại khoá GD kỹ năng sống, trải nghiệm sáng tạo của bộ môn:

- Kết hợp với bộ môn Sinh – Công nghệ tổ chức tiết học ngoài giờ tại Bửu Long – dự kiến từ tháng 10/2020.

- Tiết học ngoài giờ dành cho các lớp TATC tại Đà Lạt sau khi HS nghỉ Tết Nguyên đán.

5. Tổ chức các chuyên đề, thao giảng:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Số TT
	Tên chuyên đề/ thảo giảng
	Thời gian
	Địa điểm
	Cấp (trường/
quận/TP)
	Đối tượng tham dự

	1
	  Thao giảng lớp 9 (TATC)
         Speaking skill
	10/2020
	THCS 

NVB
	Quận
	GV

	2
	Thao giảng lớp 8

       Listening skill  
	10/2020
	THCS 

BÌNH LỢI TRUNG
	Quận
	GV

	3
	Thao giảng lớp 7 (TATC)
	11/2020
	THCS 

PHÚ MỸ
	Quận
	GV

	4
	Thao giảng lớp 6 (TATC)
	1&2/2021
	THCS 

ĐIỆN BIÊN
	Quận
	GV


6. Công tác bồi dưỡng HS giỏi:

Cô Nguyễn Ngọc Trang và thầy Mai Quyết Thắng phụ trách công tác bồi dưỡng HSG – Phấn đấu có HS được vào đội tuyển quận để đi thi cấp TP

7. Công tác phụ đạo HS yếu - kém:

Phấn đấu giảm tối đa tỉ lệ HS yếu kém bộ môn.

Khối 9: Thầy Nguyễn Hữu Giang

Khối 8: Cô Lê Thị Thanh Thủy
Khối 7: Cô Nguyễn Thị Mỹ Châu

Khối 6: Cô Nguyễn Hải Anh 

8. Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận, thành phố:

- Cô Trần Thanh Trang thi Thiết kế Giáo án STEM/ Tích hợp liên môn
9. Công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên:

	Tháng
	Nội dung kiểm tra
	Giáo viên được kiểm tra
	Thời gian kiểm tra
	Người phụ trách

	10/ 2020
	Chuyên môn
	Lê Phương Thảo
	10/ 2020
	TTCM + BGH 

	10/2020
	Chuyên môn
	Nguyễn Hải Anh
	11/2020
	TTCM + BGH

	11/ 2020
	Ra đề kiểm tra
	Nguyễn Thị Mỹ Châu
	11/ 2020
	TTCM + BGH

	11/2020
	Hồ sơ sổ sách
	Nguyễn Hữu Giang
	11/2020
	TTCM + BGH

	1+2/ 2021
	Ra đề kiểm tra
	Tăng Thị Giang Hương
	1+2/ 2021
	TTCM + BGH

	11/2020
	Ra đề kiểm tra
	Trần Minh Nhân
	11/2020
	TTCM + BGH

	11/2020
	Bồi dưỡng HSG
	Mai Quyết Thắng
	11/2020
	TTCM + BGH

	3/ 2020
	Chuyên môn
	Lê Thị Thanh Thủy
	3/ 2021
	TTCM + BGH

	3 / 2020
	Bồi dưỡng HSG
	Nguyễn Ngọc Trang
	3 / 2021
	TTCM + BGH

	11/ 2020
	Hồ sơ sổ sách
	Trần Thanh Trang
	11/ 2020
	TTCM + BGH

	10/2020
	Hồ sơ sổ sách
	Vũ Thị Lê Minh
	10/2020
	TTCM + BGH

	3/2021
	Ra đề kiểm tra
	Nguyễn Phi Vân
	3/2021
	TTCM + BGH

	4/2021
	Công tác quản lý tổ
	Nguyễn Đình Hoài Nhân
	4/2021
	TTCM + BGH


10. Các hoạt động chuyên môn, phong trào khác …..:

- Khuyến khích Giáo viên phổ cập Tin học và áp dụng Công nghệ thông tin trong giàng dạy.

- Thực hiện chương trình Bồi dưỡng thường xuyên “Thay đổi phương pháp Dạy – Học ”, “ Tiết dạy gắn kết hoạt động thực tiễn – Tích hợp liên môn”

- Động viên, khuyến khích HS tham gia tốt các các cuộc thi tiếng Anh ngoại khóa của báo Khăn Quàng Đỏ, Hùng biện tiếng Anh AEON, TOEFL Juniors, TIS The Pitch. …… và các tiết học ngoài nhà trường
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho HS chương trình TATC: Outdoor Day, Field Trip, Summer Camp ...
IV. Chỉ tiêu phấn đấu:


- Chất lượng bộ môn: 85% HS đạt yêu cầu bộ môn, tỉ lệ HS 9 thi lớp 10 đạt 75% trở lên.


- Học sinh Giỏi Quận/TP: 3 HSG TP


- Giáo viên Giỏi Quận/TP: 1 GVG cấp quận


- Tổ: Xuất sắc cấp trường

V. Kế hoạch hoạt động theo từng tháng:
	Thời gian
	Nội dung
	Ghi chú

	Tháng 8+9
	-Thực hiện điều tra cơ bản GV về chuyên môn.

-Hướng dẫn nội dung sinh hoạt tổ, nhóm.

- Kiến tập giảng dạy 


	

	Tháng 10
	TATC   – Thao giảng lớp 9

         Speaking skill 

Ổn định nề nếp học tập  

      Thao giảng lớp 8

       Listening skill  
	Cô Ngọc Trang – NVB 
Dự giờ, thăm lớp
THCS BLT

	Tháng 11
	- Nâng cao chất lượng bộ môn

    Thao giảng lớp 7 (TATC)
	Dự giờ, thăm lớp

THCS PHÚ MỸ

	Tháng 12
	-Trọng tâm ôn tập & Kiểm tra Học kỳ

 Hệ thống kiến thức và kỹ năng làm bài thi đạt hiệu quả.
	

	Tháng 1+2
	-Rút kinh nghiệm dựa trên kết quả học kỳ 1

       Thao giảng lớp 6 (TATC)
	Dự giờ, thăm lớp

THCS

ĐIỆN BIÊN

	Tháng 3
	Biện pháp giảm tỉ lệ học sinh kém – Có khả năng thi lại
	

	Tháng 4+5
	Trọng tâm ôn tập HK2 và Tuyển sinh 10

Trọng tâm và hiệu quả của nội dung đề cương ôn tập thi tuyển sinh Lớp 10
	


     
	DUYỆT 

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
 

Lý Ái Trân
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9  năm 2020

TỔ/NHÓM TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi họ tên)

Nguyễn Đình Hoài Nhân
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